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PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo văn bản số       /SXD-HCTH ngày       /3/2023

của Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh)



PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

1. Giải quyết sự cố cấp I công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh
	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Báo cáo thông tin về sự cố
- Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư (chủ sử dụng) công trình gửi báo cáo nhanh thông tin về sự cố đến UBND cấp xã.

- Ngay sau khi xảy ra sự cố hoặc sau khi nhận được báo cáo thông tin về sự cố của chủ đầu tư (chủ sử dụng), UBND cấp xã gửi báo cáo thông tin về sự cố đến UBND cấp huyện, UBND tỉnh, đồng thời gửi Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố (nội dung báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định 06/2021/NĐ-CP).

* Hình thức gửi báo cáo:

Liên hệ với cơ quan quản lý theo phân cấp (Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh) theo Số điện thoại đường dây nóng và gửi file mềm báo cáo thông qua Email hoặc các ứng dụng khác.
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra ban đầu về thông tin sự cố, phân công cán bộ, công chức theo dõi, xử lý.
- Ngay sau khi nhận được thông tin sự cố công trình xây dựng hoặc sự cố an toàn lao động trong quá thì thi công xây dựng công trình (thông qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc báo cáo UBND cấp xã), cán bộ, công chức khẩn trương báo cáo thông tin đến lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố để nắm bắt.

- Sau khi nắm bắt thông tin, Lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố phân công cán bộ, công chức xử lý.
Thời gian thực hiện ở bước này là 0,25 ngày làm việc.
Bước 3: Kiểm tra hiện trường sự cố, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết sự cố

- Bộ phận được giao xử lý (và lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố (nếu cần)) đến hiện trường xảy ra sự cố nắm bắt tình hình, phân loại sự cố.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo công tác giải quyết sự cố theo Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP tại hiện trường sự cố, gồm các nội dung: Công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố; hướng dẫn Chủ đầu tư, UBND cấp xã báo cáo sự cố công trình theo Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; nội dung báo cáo nhanh và báo cáo trong 24 giờ theo các Biểu mẫu số 1, số 2 và số 3.

Trường hợp sự cố về máy, thiết bị thì thực hiện các nội dung theo Điểm a, b, c Khoản 5 Điều 49 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Trường hợp sự cố tai nạn lao động thì hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Thời gian thực hiện ở bước này là 0,25 ngày làm việc.
Bước 4: Xây dựng dự thảo, ban hành văn bản báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải quyết sự cố công trình

a) Trường hợp không phải giám định nguyên nhân sự cố công trình:

- Xây dựng dự thảo báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo giải quyết sự cố theo quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, gồm các nội dung: 

+ Báo cáo tình hình giải quyết sự cố (thông tin công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả quá trình xảy ra sự cố, thông tin về thiệt hại, tình hình giải quyết sự cố…)

+ Trường hợp sự cố công trình đi qua địa bàn 02 tỉnh trở lên, Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo sự cố gửi Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Trình Lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố ký, ban hành văn bản báo cáo UBND tỉnh.
Tổng thời gian thực hiện ở bước này là 0,5 ngày làm việc.
b) Trường hợp phải giám định nguyên nhân sự cố công trình:
- Xây dựng dự thảo báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo giải quyết sự cố theo quy định tại điểm a, b, c, d, Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, gồm các nội dung: 

+ Báo cáo tình hình giải quyết sự cố (thông tin công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả quá trình xảy ra sự cố, thông tin về thiệt hại, tình hình giải quyết sự cố…)

+ Trường hợp sự cố công trình đi qua địa bàn 02 tỉnh trở lên, Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo sự cố gửi Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
- Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố:

+ UBND tỉnh ra quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố; thành phần tổ điều tra sự cố theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; thời gian xử lý ở bước này là 01 ngày làm việc.
+ Thực hiện giám định nguyên nhân sự cố (Không quy định được thời gian do phụ thuộc vào tính chất, mức độ của sự cố công trình); Tổ điều tra sự cố phân công nhiệm vụ của thành viên tổ; thực hiện giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. Trình tự giám định thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2021/TT-BXD

+  Hoàn thiện, ban hành báo cáo giám định nguyên nhân sự cố; trên cơ sở kết quả thực hiện giám định nguyên nhân sự cố, Tổ điều tra sự cố hoàn thiện, ban hành báo cáo giám định nguyên nhân sự cố; thời gian thực hiện ở bước này là 05 ngày làm việc.

+ Thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố: Sau khi Tổ điều tra sự cố ban hành Báo cáo giám định nguyên nhân sự cố, UBND tỉnh ban hành thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện để khắc phục sự cố; thời gian thực hiện ở bước này là 01 ngày làm việc.
- Trình Lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố ký, ban hành văn bản báo cáo UBND tỉnh.
Bước 5: Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh về việc giải quyết sự cố (nếu có)
Sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh về việc giải quyết sự cố (nếu có), Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kết quả thực hiện.
Bước 6: Lưu trữ hồ sơ.

Hồ sơ giải quyết sự cố công trình, giám định nguyên nhân sự cố công trình (nếu có) được lưu trữ tại Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố theo quy định.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Báo cáo nhanh của chủ đầu tư, UBND cấp xã (báo cáo ngay sau khi có thông tin về sự cố)
- Báo cáo trong vòng 24 giờ của chủ đầu tư.

	Thời hạn giải quyết:
	- Trường hợp không phải giám định nguyên nhân sự cố công trình: 01 ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện bước 5, bước 6).
- Trường hợp phải giám định nguyên nhân sự cố công trình: Không xác định được do phụ thuộc vào tính chất, mức độ của sự cố công trình.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	UBND tỉnh (các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh là: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tùy thuộc vào loại công trình xảy ra sự cố)

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản giải quyết sự cố công trình

	Phí, lệ phí (nếu có):
	Không 

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
	- Biểu mẫu báo cáo nhanh sự cố công trình ngay sau khi xảy ra sự cố của chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình đến UBND cấp xã và các cơ quan liên quan (nếu có) theo khoản 1 điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Mẫu số 01)
- Biểu mẫu báo cáo sự cố của UBND cấp xã ngay sau khi nhận được báo cáo của chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình (Mẫu số 02)

- Biểu mẫu báo cáo sự cố công trình trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố của chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình đến UBND cấp huyện, UBND tỉnh, Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố (Trường hợp xảy ra thiệt hại về người thì gửi cả Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) theo khoản 2 điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Mẫu số 03)

- Biểu mẫu báo cáo sự cố công trình đi qua địa bàn 02 tỉnh trở lên của UBND tỉnh theo khoản 3 điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Mẫu số 04)
- Biểu mẫu Quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố (Mẫu số 05)

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	- Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư bằng biện pháp nhanh nhất phải thông báo về sự cố theo Mẫu số 01.

- Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, UBND các cấp, Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố phải khẩn trương xác minh thông tin, tổ chức thực hiện các bước để giải quyết sự cố công trình.
- Đảm bảo tính thống nhất, chính xác về nội dung báo cáo và chỉ đạo giải quyết sự cố.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ
- Khoản 7 Điều 5, Khoản 9 Điều 6 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh


2. Giải quyết sự cố cấp II, cấp III công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Trình tự thực hiện:
	Bước 1: Báo cáo thông tin về sự cố
- Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư (chủ sử dụng) công trình gửi báo cáo nhanh thông tin về sự cố đến UBND cấp xã.

- Ngay sau khi xảy ra sự cố hoặc sau khi nhận được báo cáo thông tin về sự cố của chủ đầu tư (chủ sử dụng), UBND cấp xã gửi báo cáo thông tin về sự cố đến UBND cấp huyện, UBND tỉnh, đồng thời gửi Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố thuộc UBND cấp huyện (nội dung báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

* Hình thức gửi báo cáo:

Liên hệ và gửi báo cáo về UBND cấp huyện, phòng quản lý xây dựng cấp huyện theo Số điện thoại đường dây nóng và gửi file mềm báo cáo thông qua Email hoặc các ứng dụng khác
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra ban đầu về thông tin sự cố, phân công cán bộ, công chức theo dõi, xử lý

- Ngay sau khi nhận được thông tin sự cố công trình xây dựng hoặc sự cố an toàn lao động trong quá thì thi công xây dựng công trình (thông qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc báo cáo UBND cấp xã), cán bộ, công chức khẩn trương báo cáo thông tin đến lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố, lãnh đạo UBND cấp huyện để nắm bắt.

- Sau khi nắm bắt thông tin, Lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố phân công cán bộ, công chức xử lý.
Thời gian thực hiện ở bước này là 0,25 ngày làm việc.
Bước 3: Kiểm tra hiện trường sự cố, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết sự cố

- Bộ phận được giao xử lý (và lãnh đạo Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố (nếu cần)) đến hiện trường xảy ra sự cố nắm bắt tình hình, phân loại sự cố.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo công tác giải quyết sự cố theo Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP tại hiện trường sự cố, gồm các nội dung: Công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố; hướng dẫn Chủ đầu tư, UBND cấp xã báo cáo sự cố công trình theo Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; nội dung báo cáo nhanh và báo cáo trong 24 giờ theo các Biểu mẫu số 1, số 2 và số 3.

Trường hợp sự cố về máy, thiết bị thì thực hiện các nội dung theo Điểm a,b,c Khoản 5 Điều 49 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Trường hợp sự cố tai nạn lao động thì hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố thực hiện theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Thời gian thực hiện ở bước này là 0,25 ngày làm việc.
Bước 4: Xây dựng dự thảo văn bản tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo giải quyết sự cố công trình, báo cáo UBND tỉnh 
a) Trường hợp không phải giám định nguyên nhân sự cố công trình:

- Xây dựng dự thảo báo cáo và tham mưu cho UBND cấp huyện văn bản chỉ đạo giải quyết sự cố theo quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 2, Điều 45, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, gồm các nội dung: 

+ Báo cáo tình hình giải quyết sự cố (thông tin công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả quá trình xảy ra sự cố, thông tin về thiệt hại, tình hình giải quyết sự cố…)

+ Trường hợp sự cố công trình đi qua địa bàn 02 huyện trở lên, cơ quan chủ trì giải quyết sự cố tham mưu cho UBND cấp huyện văn bản báo cáo sự cố gửi Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh.

- Trình Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản giải quyết sự cố công trình và báo cáo kết quả giải quyết sự cố công trình.
Tổng thời gian thực hiện ở bước này là 0,5 ngày làm việc.

b) Trường hợp phải giám định nguyên nhân sự cố công trình:
- Xây dựng dự thảo báo cáo và tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo giải quyết sự cố theo quy định tại điểm a, b, c, d, Khoản 2, Điều 45, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, gồm các nội dung: 

+ Báo cáo tình hình giải quyết sự cố (thông tin công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả quá trình xảy ra sự cố, thông tin về thiệt hại, tình hình giải quyết sự cố…).
+ Trường hợp sự cố công trình đi qua địa bàn 02 tỉnh trở lên, Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố tham mưu cho UBND huyện văn bản báo cáo sự cố gửi Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
- Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố:

+ UBND huyện ra quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố; thành phần tổ điều tra sự cố theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; thời gian xử lý ở bước này là 01 ngày làm việc.
+ Thực hiện giám định nguyên nhân sự cố (Không quy định được thời gian do phụ thuộc vào tính chất, mức độ của sự cố công trình); Tổ điều tra sự cố phân công nhiệm vụ của thành viên tổ; thực hiện giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. Trình tự giám định thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 10/2021/TT-BXD

+  Hoàn thiện, ban hành báo cáo giám định nguyên nhân sự cố; trên cơ sở kết quả thực hiện giám định nguyên nhân sự cố, Tổ điều tra sự cố hoàn thiện, ban hành báo cáo giám định nguyên nhân sự cố; thời gian thực hiện ở bước này là 05 ngày làm việc.

+ Thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố: Sau khi Tổ điều tra sự cố ban hành Báo cáo giám định nguyên nhân sự cố, UBND huyện ban hành thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện để khắc phục sự cố; thời gian thực hiện ở bước này là 01 ngày làm việc.
- Trình Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản giải quyết sự cố công trình và báo cáo kết quả giải quyết sự cố công trình.
Bước 5: Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về việc giải quyết sự cố (nếu có)
Sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về việc giải quyết sự cố (nếu có), Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo, tham mưu UBND cấp huyện báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kết quả thực hiện.
Bước 6: Lưu trữ hồ sơ.

Hồ sơ được lưu trữ tại Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố theo quy định.

	Cách thức thực hiện:
	Trực tiếp

	Thành phần, số lượng hồ sơ:
	- Báo cáo nhanh của chủ đầu tư, UBND cấp xã (báo cáo ngay sau khi có thông tin về sự cố)

- Báo cáo trong vòng 24 giờ của chủ đầu tư.

	Thời hạn giải quyết:
	- Trường hợp không phải giám định nguyên nhân sự cố công trình: 01 ngày (không kể thời gian thực hiện bước 5, bước 6).

- Trường hợp phải giám định nguyên nhân sự cố công trình: Không xác định được do phụ thuộc vào tính chất, mức độ của sự cố công trình.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
	Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
	UBND huyện (cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện là: Phòng quản lý xây dựng cấp huyện, phòng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thuộc UBND cấp huyện).

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
	Văn bản giải quyết sự cố công trình

	Phí, lệ phí (nếu có):
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
	- Biểu mẫu báo cáo nhanh sự cố công trình ngay sau khi xảy ra sự cố của chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình đến UBND cấp xã và các cơ quan liên quan (nếu có) theo khoản 1 điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Mẫu số 01)

- Biểu mẫu báo cáo sự cố của UBND cấp xã ngay sau khi nhận được báo cáo của chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình (Mẫu số 02)

- Biểu mẫu báo cáo sự cố công trình trong vòng 24h sau khi xảy ra sự cố của chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình đến UBND cấp huyện, UBND tỉnh, Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố (Trường hợp xảy ra thiệt hại về người thì gửi cả Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) theo khoản 2 điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Mẫu số 03)

- Biểu mẫu báo cáo sự cố công trình đi qua địa bàn 02 tỉnh trở lên của UBND tỉnh theo khoản 3 điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (Mẫu số 04)
- Biểu mẫu Quyết định thành lập Tổ điều tra sự cố (Mẫu số 05)

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
	- Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư bằng biện pháp nhanh nhất phải thông báo về sự cố theo Biểu mẫu MẪU SỐ 01.

- Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, UBND các cấp, Cơ quan tham mưu giải quyết sự cố phải khẩn trương xác minh thông tin, tổ chức thực hiện các bước để giải quyết sự cố công trình.

- Đảm bảo tính thống nhất, chính xác về nội dung báo cáo và chỉ đạo giải quyết sự cố.

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
	- Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

- Điểm h Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh


Mẫu số 01

BIỂU MẪU BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, 

CHỦ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NGAY SAU KHI XẢY RA SỰ CỐ

	CHỦ ĐẦU TƯ (CHỦ SỬ DỤNG) CÔNG TRÌNH


Số:         /CV-……….

V/v khai báo sự cố công trình xây dựng
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  ….. tháng  ….. năm …..


	Kính gửi:
	UBND xã (phường, thị trấn) ..........................


Chủ đầu tư (Chủ sử dụng) công trình ...............................khai báo về sự cố xảy ra tại công trình như sau:

1. Tên hạng mục, công trình xảy ra sự cố: ……………………

2. Vị trí xây dựng: …………………………………………….

3. Mô tả sự cố: (Hiện trạng công trình trước khi xảy ra sự cố, thời gian, vị trí cụ thể xảy ra sự cố, diễn biến sự cố)

4. Thiệt hại sơ bộ về người và tài sản:………………………..

Chủ đầu tư (Chủ sử dụng) công trình báo cáo UBND xã (phường, thị trấn)….. xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các cơ quan có liên quan (1)

- Lưu: …….


	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (CHỦ SỬ DỤNG)

……………………


(1) Công an, quân đội, y tế, cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn
Mẫu số 02

BIỂU MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ
 CỦA UBND CẤP XÃ NGAY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC

 BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

	UBND XÃ, PHƯỜNG, 

THỊ TRẤN ………

Số:         /CV-UBND
V/v báo cáo về sự cố …………………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  ….. tháng  ….. năm …..


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Sở Xây dựng, Sở ……(1)… …(nếu là công trình xây dựng 

  chuyên ngành);

- UBND huyện (thị xã, thành phố) ……

- Phòng Kinh tế và hạ tầng (Quản lý đô thị) ……


Sau khi nhận được báo cáo sự cố của Chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình …….. tại văn bản số …/…….. ngày …../…../……. và kiểm tra hiện trường sự cố,

UBND xã (phường, thị trấn)…….  báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng, Sở ….(1)…….., UBND huyện (thị xã, thành phố) ……, Phòng Kinh tế và hạ tầng (Quản lý đô thị)…… tình hình sự cố tại công trình …….. như sau:

1. Tên hạng mục, công trình xảy ra sự cố: ……………………

2. Vị trí xây dựng: ……………………………………………..

3. Quy mô hạng mục, công trình xảy ra sự cố: ……………….

4. Các tổ chức (cá nhân) có liên quan:

- Chủ đầu tư (chủ sử dụng công trình): …… ..

  Người đại diện: …………… Địa chỉ:…………
 Điện thoại:………..

- Nhà thầu khảo sát: ………………………………………..

- Nhà thầu thiết kế: …………………………………………

- Nhà thầu thi công: ………………………………………..

- Nhà thầu giám sát: ………………………………………..

- Nhà thầu quản lý dự án: ………………………………………..

5. Mô tả sự cố: (Hiện trạng công trình trước khi xảy ra sự cố, thời điểm, vị trí cụ thể xảy ra sự cố, diễn biến sự cố)

6. Thiệt hại sơ bộ về người và tài sản (nếu có):………………………..

7. Tình hình triển khai khắc phục sự cố: Công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố…….

8. Kiến nghị: ……………………

UBND xã (phường, thị trấn)…...  báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng, Sở …..(1)…….., UBND huyện, thị xã, thành phố ……, Phòng QLĐT (Kinh tế và hạ tầng) ……xem xét, chỉ đạo.

(Gửi kèm theo báo cáo sự cố của Chủ đầu tư (Chủ sử dụng) công trình)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, …….


	LÃNH ĐẠO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…

……………………


(1) Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh)

Mẫu số 03

BIỂU MẪU BÁO CÁO SỰ CỐ 
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH

 TRONG THỜI GIAN 24 GIỜ KỂ TỪ KHI XẢY RA SỰ CỐ

	CHỦ ĐẦU TƯ (CHỦ SỬ DỤNG) CÔNG TRÌNH

Số:         /CV-……….
V/v báo cáo sự cố công trình …………………
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  ….. tháng  ….. năm …..


	Kính gửi:
	- Bộ Xây dựng, Bộ ………(1)……….. (nếu sự cố gây thiệt hại 

  về người);

- UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Sở Xây dựng, Sở …………(2)…………(nếu là công trình xây 

  dựng chuyên ngành);

- UBND huyện (thị xã, thành phố) ……

- Phòng Kinh tế và hạ tầng (Quản lý đô thị) ……


Chủ đầu tư (Chủ sử dụng) công trình ...............................báo cáo về sự cố xảy ra tại công trình như sau:

1. Tên hạng mục, công trình xảy ra sự cố: ……………………

2. Vị trí xây dựng: ……………………………………………..

3. Quy mô hạng mục, công trình xảy ra sự cố: ……………….

4. Các tổ chức (cá nhân) có liên quan:

- Chủ đầu tư (chủ sử dụng): …………..   

  Người đại diện: …………… Địa chỉ:…………
 Điện thoại:………..

- Nhà thầu khảo sát: ………………………………………..

- Nhà thầu thiết kế: …………………………………………

- Nhà thầu thi công: ………………………………………..

- Nhà thầu giám sát: ………………………………………..

- Nhà thầu quản lý dự án: ………………………………………..

5. Mô tả sự cố: (Hiện trạng công trình trước khi xảy ra sự cố, thời điểm, vị trí cụ thể xảy ra sự cố, diễn biến sự cố)

6. Thiệt hại sơ bộ về người và tài sản (nếu có):………………………..

7. Tình hình triển khai khắc phục sự cố: Công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố…….

8. Kiến nghị: ……………………

Chủ đầu tư (Chủ sử dụng) công trình báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ ………(1)………… (nếu sự cố gây thiệt hại về người), UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng, Sở ……(2)………, UBND huyện, thị xã, thành phố ……, Phòng QLĐT (Kinh tế và hạ tầng) ……xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …….


	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (CHỦ SỬ DỤNG)

……………………


(2) Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương)

(3) Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh)

Mẫu số 04
BIỂU MẪU BÁO CÁO CỦA UBND CẤP TỈNH ĐỐI VỚI

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH ĐI QUA ĐỊA BÀN 02 TỈNH TRỞ LÊN

	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:         /UBND-XDCB
V/v báo cáo về sự cố …………………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  ….. tháng  ….. năm …..


	Kính gửi:
	- Bộ Xây dựng;

- Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (1).


Sau khi nhận được báo cáo sự cố của Chủ đầu tư, chủ sử dụng công trình …….. tại văn bản số …/…….. ngày …../…../……., báo cáo số …../CV-UBND ngày …/…/….. của UBND xã (phường, thị trấn)……., báo cáo số …../CV-UBND ngày …/…/….. của UBND huyện (thị xã, thành phố)…….  và tổ chức kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý, khắc phục sự cố,

UBND tỉnh Bắc Ninh  báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (1), tình hình sự cố tại công trình …….. như sau:

1. Tên hạng mục, công trình xảy ra sự cố: ……………………

2. Vị trí xây dựng: ……………………………………………..

    Sự cố liên quan đến địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, ……….(2)…….

3. Quy mô hạng mục, công trình xảy ra sự cố: ……………….

4. Các tổ chức (cá nhân) có liên quan:

- Chủ đầu tư (chủ sử dụng công trình): …… ..

  Người đại diện: …………… Địa chỉ:………
 Điện thoại:………..

- Nhà thầu khảo sát: ………………………………………..

- Nhà thầu thiết kế: …………………………………………

- Nhà thầu thi công: ………………………………………..

- Nhà thầu giám sát: ………………………………………..

- Nhà thầu quản lý dự án: ………………………………………..

5. Mô tả sự cố: (Hiện trạng công trình trước khi xảy ra sự cố, thời điểm, vị trí cụ thể xảy ra sự cố, diễn biến sự cố)

6. Thiệt hại sơ bộ về người và tài sản (nếu có):………………………..

7. Tình hình chỉ đạo giải quyết sự cố: Công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố…….

8. Kiến nghị: ……………………

UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (1) xem xét, chỉ đạo.

(Gửi kèm theo báo cáo sự cố của Chủ đầu tư (Chủ sử dụng) công trình và các tài liệu liên quan)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục GĐNN về CLCTXD;

- Lưu: VT, …….


	LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
……………………


(1) Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương)

(2) Các tỉnh lân cận tiếp giáp tỉnh Bắc Ninh cùng có công trình gặp sự cố. 

Mẫu số 05
BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ ĐIỀU TRA SỰ CỐ

	UỶ BAN NHÂN DÂN

…………(1)…………

Số:         /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày  ….. tháng  ….. năm …..


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ điều tra sự cố

Công trình: ......................................(2)....................................

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và  quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ …………………………………., 

Xét đề nghị của …………………..(3)………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ điều tra sự cố công trình: …………(2)………… (gọi tắt là Tổ điều tra sự cố), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông (bà): …………….., chức vụ: …………………..,  Tổ Trưởng; 

2. Ông (bà): …………….., chức vụ: …………………..,  Tổ Phó; 

3. Ông (bà): …………….., chức vụ: …………………..,  Thành viên; 

4. Ông (bà): …………….., chức vụ: …………………..,  Thành viên;

5. Ông (bà): …………….., chức vụ: …………………..,  Thành viên;

……….

* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia Tổ điều tra sự cố: 

1. Ông (bà): …………….., chức vụ: …………………..,  Thành viên;

2. Ông (bà): …………….., chức vụ: …………………..,  Thành viên;

……

Điều 2. Tổ điều tra sự cố có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

1. Tiến hành điều tra, giám định làm rõ nguyên nhân sự cố xảy ra tại công trình ………(2)………. đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

2. Tổ điều tra sự cố có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức ở các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc UBND …….  tham gia thực hiện nhiệm vụ (khi cần thiết) hoặc thuê đơn vị kiểm định có đủ năng lực thực hiện giám định chất lượng công trình phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Tổ điều tra sự cố do Tổ trưởng phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

4. …………..…………………………………………….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: …………(4)………….., các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các cơ quan để báo cáo: ……… (thay b/c);

- Các cơ quan phối hợp: ……….. (để ph/h);

- Lưu: VT, …….


	LÃNH ĐẠO UBND ….
……………………


(1) UBND tỉnh Bắc Ninh (sự cố cấp I) hoặc UBND cấp huyện (sự cố cấp II, cấp III)

(2) Tên công trình.

(3) Tên cơ quan chủ trì tham mưu giải quyết sự cố công trình trực thuộc UBND….(1)….

(4) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức kiểm định… tham gia Tổ điều tra sự cố.
� Lãnh đạo cơ quan chủ trì tham mưu giải quyết sự cố trực thuộc UBND …….





